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0118001
Công Ty TNHH Trang 

Thiết Bị Y Tế Hoàng Kim
                3 -       -        -       -        -        -          -          -          -          -          -          -          -          -          6         3         

0118004
Công Ty Cổ Phần 

Pymepharco
                2 -       -        -       -        3       2         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

0118006
Công ty TNHH MTV 

VIMEDIMEX Bình 
                2 -       -        -       -        -        -          -          -          -          -          2         2         -          -          -          -          

0118007
Công ty CP Dược liệu 

Trung Ương 2
                7 7      4       2      1        -        -          -          -          1         1         1         1         -          -          -          -          

0118009
Công Ty Cổ Phần Vật tư Y 

Tế Hồng Thiện Mỹ
                5 -       -        -       -        -        -          -          -          -          -          -          -          -          -          5         5         

0118012
Công ty Cổ phần Y tế 

AMVGROUP
                7 -       -        -       -        -        -          -          -          -          -          -          -          -          -          12       7         

0118013 Công ty cổ phần Việt Nga                 1 1      1       -       -        -        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

0118014
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bến Tre
                1 -       -        -       -        -        -          -          -          1         1         -          -          -          -          -          -          

0118015
Công Ty Cổ Phần Xuất 

Nhập Khẩu Y Tế Thành 

Phố Hồ Chí Minh

                1 -       -        1      1        -        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

0118018 Công ty TNHH AQUA                 4 -       -        -       -        -        -          -          -          -          -          -          -          2         2         12       2         

0118019
Công ty TNHH Dược 

phẩm Bình Châu
                1 -       -        -       -        -        -          -          -          1         1         -          -          -          -          -          -          

0118020
Công ty TNHH Đầu tư 

Nhập khẩu Dược Đông 
                2 -       -        -       -        -        -          -          -          2         2         -          -          -          -          -          -          

0118021 Công ty TNHH Nova                 1 -       -        -       -        1       1         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

0118022
Công ty Cổ Phần Thương 

mại Dược Hoàng Long
                1 -       -        -       -        -        -          -          -          1         1         -          -          -          -          -          -          

0118024
Công ty TNHH một thành 

viên Gon Sa Miền Trung
                1 -       -        -       -        1       1         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

0118025
Công ty TNHH Dược 

Phẩm Kim Phúc
                1 1      1       -       -        -        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

0118027 Công Ty CP DP Tường               12 -       -        -       -        -        -          -          -          -          -          -          -          -          -          14       12       

0118028
Công ty TNHH Dược 

Phẩm Việt Đức
                2 -       -        -       -        3       2         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

0118030
Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 
                7 2      2       -       -        1       1         -          -          1         1         -          -          30       3         -          -          

0118031
Công ty TNHH Thương 

Mại Dược Phẩm  Thiên 
                1 -       -        -       -        1       1         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

0118036 Công ty TNHH Bình Việt                 1 -       -        1      1        -        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

0118037
Công ty TNHH TMDV và 

Thiết bị y tế Minh Thành
                1 1      1       -       -        -        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

0118040
Công ty Cổ Phần Thương 

Mại Việt Nữ
                1 1      1       -       -        -        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
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0118043 Công ty CP DP Minh Dân                 4 -       -        -       -        4       4         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

0118044
Công ty TNHH Thương 

mại Dược mỹ phẩm Nam 
                2 1      1       1      1        -        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

0118047
Công ty TNHH Dược 

phẩm TH
                1 -       -        -       -        1       1         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

0118049
Công ty TNHH Dược 

phẩm Liên Sơn
                2 2      2       1      -        -        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          


